
Lớp học phần: CÐ KT 18-Toán kinh tế

Giáo viên: NGUYỄN DƯƠNG TRÍ
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1 0310181002 Nguyễn Trần Tuấn Anh 21/09/2000 10 10 8 8.7 8 8.5        

2 0310181003 Phạm Thị Hồng Anh 23/06/2000 9 9 8 8.3 2 5.2        

3 0310181004 NguyễN Thị Ngọc Ánh 24/10/2000 7 9 8 8.3 6 7.0        

4 0310181005 Ngô Hoàn Châu 20/05/2000 7 9 7 7.7 7 7.3        

5 0310181006 Nguyễn Thúy Duyên 24/08/2000 7 9 6 7.0 2 4.5        

6 0310181007 Trương Thị Thùy Duyên 25/01/2000 2 5 6 5.7 5 5.0        

7 0310181009 Nguyễn Phước Giàu 04/09/2000 9 9 8 8.3 7 7.7        

8 0310181010 Trần Thị Thanh Giàu 26/11/2000 10 10 9 9.3 5 7.2        

9 0310181011 Hứa Thị Ngọc Hà 30/4/1999 5 7 7 7.0 9 7.8        

10 0310181012 Huỳnh Nhật Hào 09/03/2000 9 9 5 6.3 6 6.4        

11 0310181013 Nguyễn Thùy Hoàn Hảo 08/02/2000 9 9 9 9.0 9 9.0        

12 0310181014 Nguyễn Thị Ngọc Hân 07/09/2000 10 9 8 8.3 8 8.3        

13 0310181015 Phan Ngọc Hân 31/10/2000 9 9 7 7.7 4 6.0        

14 0310181017 Nguyễn Hữu Hậu 07/02/2000 9 9 6 7.0 8 7.7        

15 0310181018 Huỳnh Khánh Hiển 17/01/2000 9 7 6 6.3 6 6.4        

16 0310181019 Phan Thị Mỹ Hồng 09/06/2000 9 9 8 8.3 8 8.2        

17 0310181020 Lê Thị Bích Huyền 20/03/2000 9 9 7 7.7 4 6.0        

18 0310181021 Nguyễn Mai Kha 28/10/2000 9 9 8 8.3 7 7.7        

19 0310181022 Nguyễn Quang Khải 06/03/2000 7 7 5 5.7 3 4.5        

20 0310181023 Dương Thị Kiều 13/07/2000 9 9 5 6.3 5 5.9        

21 0310181024 Nguyễn Hoàng Kiệt 13/02/2000 7 7 4 5.0 1 3.2        

22 0310181025 Hồ Thị Hồng Linh 28/09/2000 9 9 8 8.3 8 8.2        

23 0310181026 Phan Huỳnh Phương Linh 19/04/2000 9 9 7 7.7 2 5.0        

24 0310181027 Giả Thị Cẩm Loan 01/01/2000 9 5 7 6.3 4 5.4        

25 0310181028 Nguyễn Tấn Lộc 14/09/2000 7 7 6 6.3 6 6.2        

26 0310181031 Phạm Thị Trúc Mai 18/2/2000 8 9 9 9.0 7 7.9        

27 0310181032 Nguyễn Thị Kiều Mẫn 15/10/2000 9 9 6 7.0 6 6.7        

28 0310181033 Mạc Thị Quỳnh Nga 11/12/2000 10 10 7 8.0 7 7.7        

29 0310181034 Biện Thị Thúy Ngân 11/11/2000 9 9 2 4.3 6 5.6        

30 0310181035 Hồ Bảo Ngân 24/11/2000 8 9 7 7.7 9 8.4        

31 0310181036 Mai Vũ Hiếu Ngân 27/10/2000 9 9 7 7.7 6 7.0        

32 0310181037 Nguyễn Thị Thanh Ngân 07/04/2000 10 9 9 9.0 8 8.6        

Chú ý: Sinh viên khiếu nại điểm tại văn phòng bộ môn F.5.5 vào sáng thứ 4 ngày 22/01/2019. Sinh 

viên gọi trực tiếp cho giáo viên bộ môn theo số điện thoại 0979076267. Sau thời gian trên mọi khiếu 

nại về đểm sẽ không được giải quyết. Lịch thi lần 2 vào Tuần 25 - T7 (23/02/19) - 13h00. Sinh viên 

tập trung trước văn phòng bộ môn F5.5 chờ hướng dẫn của giám thị. 

Sinh viên chủ động đóng tiền thi lần 2 tại phòng tài chính kế toán dãy E lầu 1 trước thứ 5 ngày 

21/02/2019. Sinh viên không đóng tiền sẽ không có danh sách dự thi.

BẢNG NHẬP ĐIỂM MÔN HỌC
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33 0310181038 Trần Thị Thu Ngân 14/02/2000 8 9 6 7.0 4 5.6        

34 0310181039 Võ Thị Kim Ngân 01/02/2000 9 9 8 8.3 7 7.7        

35 0310181040 Đỗ Minh Nghi 22/10/2000 7 7 5 5.7 5 5.5        

36 0310181041 Nguyễn Hiếu Nghĩa 03/02/2000 5 5 8 7.0 7 6.8        

37 0310181042 Trần Mộng Ngọc 23/03/2000 7 7 8 7.7 3 5.3        

38 0310181043 Trần Thị Ánh Ngọc 09/02/2000 9 9 7 7.7 8 8.0        

39 0310181044 Nguyễn Hồng Nhung 15/11/1999 7 7 3 4.3 8 6.4        

40 0310181045 Hoàng Ngọc Như 12/11/2000 9 9 7 7.7 1 4.5        

41 0310181046 Lê Thị Huỳnh Như 17/10/1999 9 9 8 8.3 5 6.7        

42 0310181047 Nguyễn Thị Mỹ Nữ 09/07/2000 10 9 9 9.0 8 8.6        

43 0310181048 Giang Ngọc Phụng 18/05/2000 7 7 6 6.3 5 5.7        

44 0310181050 Nguyễn Duy Sắt 13/03/2000 6 7 6 6.3 2 4.1        

45 0310181051 Nguyễn Hoàng Minh Tâm 05/01/2000 0 0 0 0.0 0 -        

46 0310181052 Nguyễn Thanh Tâm 09/12/2000 9 9 6 7.0 3 5.2        

47 0310181053 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 26/01/2000 9 9 9 9.0 7 8.0        

48 0310181054 Lê Trần Minh Thắng 10/09/1999 7 7 7 7.0 1 4.0        

49 0310181055 Nguyễn Đức Long Thọ 07/11/2000 7 7 4 5.0 6 5.7        

50 0310181056 Nguyễn Thị Đoan Thục 05/04/2000 7 9 6 7.0 7 7.0        

51 0310181057 Nguyễn Minh Thư 10/05/2000 7 7 8 7.7 8 7.8        

52 0310181058 Lê Nguyễn Kim Thy 05/06/2000 10 10 10 10.0 8 9.0        

53 0310181059 Trần Khắc Nguyên Tín 23/02/2000 6 7 9 8.3 3 5.4        

54 0310181060 Phan Ngọc Trâm 17/08/2000 9 9 4 5.7 5 5.7        

55 0310181061 Phan Thị Trinh Trâm 22/10/2000 9 9 9 9.0 8 8.5        

56 0310181062 Lý Thái Trân 11/08/2000 7 7 6 6.3 4 5.2        

57 0310181063 Nguyễn Ngọc Phương Trân 15/09/2000 10 10 9 9.3 7 8.2        

58 0310181064 Trang Lê Hoàng Triều 28/07/2000 9 9 8 8.3 7 7.7        

59 0310181065 Nguyễn Huỳnh Minh Trí 26/09/2000 5 7 9 8.3 6 6.8        

60 0310181066 Nguyễn Thanh Trúc 28/10/2000 10 10 10 10.0 9 9.5        

61 0310181067 Võ Hoàng Tuấn 02/11/2000 9 9 6 7.0 7 7.2        

62 0310181068 Thị Nhri Tuyền 14/04/2000 9 9 7 7.7 5 6.5        

63 0310181069 Lê Ngọc Tuyền 02/02/2000 9 9 9 9.0 6 7.5        

64 0310181070 Nguyễn Thị Xuân Tuyền 30/03/2000 4 3 3 3.0 5 4.1        

65 0310181071 Nguyen Hoang Vinh 15/05/2000 9 9 8 8.3 1 4.7        

66 0310181072 Phan Quốc Vũ 23/1/2000 10 10 9 9.3 8 8.7        

67 0310181073 Võ Tiến Đạt 19/12/2000 7 9 7 7.7 2 4.8        

68 0310161032 Nguyễn Thị Cẩm Lệ 02/02/1998 9 9 8 8.3 6 7.2        

69 0310161041 Huỳnh Đặng Thúy Ngân 09/12/1998 8 6 7 6.7 8 7.5        

70 0310161071 Lê Thị Mộng Thùy 15/11/1998 0 0 0 0.0 0 -        


